
       PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU          

    TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ 
 

          

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 
 

Chia theo trình độ đào tạo 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Chức vụ 
hoặc 
chức 
danh 

công tác 

Chuyên 
môn 

(Ghi rõ 
trình độ 
chuyên 

môn theo 
bằng TN) 

Chính 
trị 

(Cử 
nhân, 
Cao 
cấp, 

Trung 
cấp, Sơ 

cấp) 

QLN
N 

(Ghi 
rõ 

CVC
C, 

CVC
, 

CV) 

Ngoại 
ngữ 

Ti
ến
g 
dâ
n 

tộc 
thi
ểu 
số 

Tin 
học 

Ngày tháng năm 
tuyển dụng 

(Theo QĐ của 
cơ 

quan có thẩm 
quyền) 

Đả
ng 
viê

n 

 
 
 

Dân 
tộc 

thiểu 
số 

(Ghi 
rõ 

dân 
tộc) 

 
 
 

Tôn 
giáo 
(Ghi 

rõ 
tôn 

giáo) 

1 Lê Thị Lành 19/09/1978 
Hiệu 

trưởng 

 
 ĐH-

GDMN 
TC   B   B 01/05/2008 x     

2 Lê Thị Hạnh 22/12/1973 
Hiệu 
phó 

 
 ĐH-

GDMN 
TC   B   B 01/08/2009 x     

3 
Nguyễn Thị Sông 
Hương 

12/09/1972 
Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   B 01/08/2012 x     

4 Bùi Thị Hợi 23/08/1983 

Giáo 
viên, tổ 
phó  tổ 

NT 

 
CĐ-

GDMN 
SC   B   B 01/08/2012 x     

5 Bùi Ngọc Anh 24/07/1971 
Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   B 01/08/2012       

6 Nguyễn Thị An 24/10/1964 
Giáo 
viên 

TC-
GDMN 

    B   B 01/08/2012 x     

7 Vũ Thị Hường 12/03/1981 
Giáo 
viên 

 
CĐ-

GDMN 
SC   B   B 01/08/2012 x     

8 Đỗ Thị Hương 29/05/1976 
Giáo 
viên, 

CTCĐ 

 
 ĐH-

GDMN 
TC   B   B 01/08/2012 x     

9 Nguyễn Thị Dung 04/07/1981 
Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   B 01/08/2012 x     

10 Vũ Thị Hằng 17/02/1978 

Giáo 
viên, 
TTtổ 
MG 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   B 01/03/2012 x     

11 
Cao Thị Diễm 
Mai 

12/11/1981 
Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   B 28/12/2002 x     

12 Nguyễn Thị Thảo 27/10/1986 
Hành 
chính 

 
ĐH-Kế 

toán 
SC   B   B 01/09/2009 x     



13 Trần Thị Thêm 07/01/1988 
Nhân 
viên Y 

tế 
TC     B   B 01/04/2013       

14 Ngô Thị Lương 04/06/1980 
Giáo 

viên, TP 
tổ MG 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   A 15/08/2008 x     

15 Ngô Thanh Thuỷ 30/11/1987 Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   A 01/09/2009 x     

16 Trần Thị Biên 26/07/1981 Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   A 16/10/2009       

17 
Nguyễn Thuỳ 
Linh 05/01/1990 Giáo 

viên 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   B 01/04/2010 x     

18 Đỗ Thị Trang 06/01/1990 Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   B 16/08/2010       

19 Ngô Thị Trang 02/07/1990 Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   B 01/08/2010 x     

20 Nguyễn Thị Sinh 15/11/1988 Giáo 
viên 

TC -  
GDMN 

    B   B 05/10/2010 x     

21 
Hoàng Thị Thu 
Nga 10/08/1990 Giáo 

viên 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   B 04/03/2011 x     

22 Hoàng Thị Nhàn 20/04/1988 Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   B 27/08/2015       

23 Đào Thị Hồng 20/01/1991 Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   B 13/09/2011       

24 Phạm Thị Thuý 14/11/1985 Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
SC   B   B 15/11/2011 x     

25 Hà Minh Nghĩa 27/01/1991 Giáo 
viên 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   B 09/10/2012       

26 
Nguyễn Thị 
Luyện 20/11/1988 Giáo 

viên 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   B 01/09/2012 x     

27 Phạm Thị Phượng 26/09/1980 

Giáo 
viên, TT 
 tổ nhà 

trẻ 

 
 ĐH-

GDMN 
    B   B 10/11/2014 x     

28 Đỗ Thị Thuyến 18/05/1984 Giáo 
viên 

TC -  
GDMN 

    B   B 18/01/2013       

       HIỆU TRƯỞNG  

             

              

       Lê Thị Lành 
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